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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Trần Thị Minh Nghĩa HT x x
2 Phạm Trung Long P.HT x x x
3 Đặng Thị Kim Xuyên Kế toán x x
4 Đào Thị Hải Hà Thư viện x x
5 Nguyễn Kim Oanh TPT x x
6 Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên x x
7 Vũ Thị Thuý Hà Giáo viên x x
8 Nguyễn Thị Minh Nhuệ Giáo viên x x
9 Đào Thị Thúy Giáo viên x x
10 Nguyễn Thị Nhặn Giáo viên x x
11 Phạm Thị Hằng Giáo viên x x
12 Hoàng Thị Thanh Huyền Giáo viên x x
13 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên x x
14 Lương Thị Hồng Minh Giáo viên x x
15 Vũ Thị Huyền Giáo viên x x
16 Lưu Thị Diệu Quỳnh Giáo viên x x
17 Phạm Thị Ngọc Giáo viên x x
18 Nguyễn Thị Hường Giáo viên x x
19 Đào Thị Hồng Ngân Giáo viên x x
20 Nguyễn Thị Mai Anh Giáo viên x x
21 Phạm Thị Hằng Phiên Giáo viên x x
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TT Họ và tên

Cấp ủy đảng xếp loại chất lượng 
(Đối với công chức, viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý)

Cán bộ, công chức, nhân viên tự xếp loại 
chất lượng

Thủ trưởng đơn vị xếp loại chất lượng 
(Đối với công chức, viên chức là cấp phó 

của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp)

Mức xếp loại chất lượng 
(Đánh dấu X vào một trong bốn cột 

tương ứng)
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(Đối với cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị)

Mức xếp loại chất lượng 
(Đánh dấu X vào một trong bốn cột 

tương ứng)

Lý do 
xếp loại 
Không 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Mức xếp loại chất lượng 
(Đánh dấu X vào một trong bốn cột 

tương ứng)

Lý do 
xếp loại 
Không 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ

Chức vụ, 
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danh
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22 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên x x
23 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên x x
24 Đào Thị Liên Giáo viên x x
25 Phạm Thị Yên Giáo viên x x
26 Nguyễn Thị Huê Giáo viên x x
27 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên x x
28 Vũ Thị Thu Lệ Giáo viên x x
29 Vũ Thị Xuân Giáo viên x x
30 Vũ Thị Ánh Dương Giáo viên x x

30 1 0 2 4 24

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNGƯỜI LẬP BIỂU
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